BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT

Tỉnh/vùng: Quảng Nam

Vụ: Hè Thu 2017-2018, ngày 15 tháng 6 năm 2018

1. Diện tích gieo trồng và dự báo năng suất
	Loại cây trồng
	DT. kế hoạch (ha)
	DT. gieo trồng đến đến thời điểm báo cáo (ha)
	DT. Thu hoạch (ha)


	DT. mất trắng (ha)
	Ước NS (tạ/ha)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Do thiên tai
	Do sâu bệnh
	
	

	Lúa Hè Thu
	42.000
	39.500
	
	
	
	
	

	Ngô
	14.700
	9.200
	5.200
	
	
	49
	

	Rau màu
	19.500
	15.000
	
	
	
	
	

	Lạc
	12.000
	
9.200
	8.200
	
	
	23,4
	


2. Dự báo sinh trưởng, phát triển (ảnh hưởng của thời tiết, phát sinh sâu bệnh...): 

Tuần qua, trời nắng nóng có gióTây Nam thổi mạnh. Nhìn chung các loại cây trồng sinh trưởng phát triển bình thường.

Hiện tại, các địa phương đang tiếp tục xuống giống các loại cây trồng vụ Hè Thu 2018. Tiến độ gieo sạ lúa cũng như các loại cây trồng vụ Hè Thu có chậm hơn so với cùng năm trước.

Tình hình sâu bệnh:
1.Cây Lúa: Trên lúa Hè Thu: Các đối tượng:
- Sâu keo: Gây hại cục bộ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh ở Thăng Bình, Quế Sơn, Đại Lộc...; mật độ 2 - 3 con/m2, T4.
- Ruồi đục nõn: Gây hại cục bộ ở Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ...;TLH 10-20%, diện tích nhiễm 10,5 ha. Cùng kỳ năm trước chưa có diện tích nhiễm.

- Ốc bươu vàng: Gây hại trên lúa mới sạ ở Phú Ninh, Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn...; mật độ: 2 - 3 c/m2, nơi cao 20c/m2 (Điện Bàn), diện tích nhiễm 100 ha. Cùng kỳ năm trước 67 ha.
- Bọ trĩ:  phát sinh gây hại cục bộ Duy Xuyên, Đại lộc, Thăng Bình...; mật độ: 2000 - 3000 con/m2, nơi cao 5.000 con/m2 (Duy Xuy ên), diện tích nhiễm 11 ha Cùng kỳ năm trước chưa có diện tích nhiễm.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Gây hại cục bộ trên lúa giai đoạn mạ -  đẻ nhánh ở Thăng Bình, Núi Thành, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Quế Sơn, mật độ 2 - 5 con/m2, T2,3.

2. Cây Lạc: Trên lạc Xuân Hè: Sâu khoang, sâu xanh  gây hại cục bộ ở Thăng Bình, mật độ: 1 - 3 con/m2; bệnh thối gốc mốc đen, mốc trắng gây hại cục bộ ở Thăng Bình, TLB 2 - 5%, bệnh héo xanh vi khuẩn rải rác ở Tam Kỳ, Thăng Bình;trên lạc Hè Thu có sâu xám gây hại cục bộ ở Nông sơn, Tam Kỳ, Núi Thành... Bệnh héo xanh vi khuẩn, gây hại ở Thăng Bình, Quế Sơn hại rải rác...

3. Cây Ngô: Sâu ăn lá gây hại rải rác ở Duy Xuyên, Thăng Bình, Điện Bàn, Đại Lộc, mật độ: 2 - 3 c/m2.

4. Rau đậu các loại: Sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy gây hại cục bộ ở Thăng Bình, Phú Ninh, Tam Kỳ, Duy Xuyên, mật độ: 2 - 3 con/m2; rệp, ruồi đục quả khổ qua, dưa leo, bầu bí cục bộ ở Duy Xuyên, TLH 5 - 7%, bệnh đốm lá trên mùng tơi, rau dền ở Duy Xuyên, Tam Kỳ.

5. Cây Ớt: Nhện đỏ, TLH  2 - 7%; sâu đục quả, TLH 1- 3 %; bệnh thán thư quả, TLB 1- 3%, rệp gây hại cục bộ ở Điện Bàn, Đại Lộc, TLH 2-3%.

6. Cây Dưa Hấu: Sâu xám, bệnh lỡ cổ rể gây hại rải rác ở Phú Ninh, Đại Lộc; bệnh nứt thân xì mũ gây hại cục bộ ở Đại Lộc, Phú Ninh... 

7. Cây tiêu: Bệnh chết nhanh, chết chậm gây hại cục bộ ở Tiên Phước…,TLB 5 - 10%; rệp sáp, 5-7%; tuyến trùng rễ gây hại diện rộng.
Chuyên gia báo cáo

Huỳnh Ngọc Hưng

